
Số tiền 

truy 

lĩnh/thá

ng

Số 

tháng 

 truy 

lĩnh

Tổng số 

tiền truy 

lĩnh từ 

tháng 7 

đến tháng 

9 năm 2026

1 08/4/1945 Bắc Thành 500.000 540.000     40.000 3 120.000    Chết tháng 9

2 01/01/1931 Hoàng Vân 500.000 540.000     40.000 3 120.000    Chết tháng 9

3 04/10/1966 Hoàng Vân 500.000 540.000     40.000 2 80.000      
Thôi hưởng 

tháng 9

4 13/6/1962 Trung Dương 500.000 540.000     40.000 2 80.000      
Thôi hưởng 

tháng 9

5 15/05/1954 Trung Dương 1.000.000 1.080.000  80.000 2 160.000    Chết tháng 8

6 05/03/1984 Yên Giang 1.000.000 1.080.000  80.000 2 160.000    Chết tháng 8

7 10/08/1936 Yên Giang 500.000 540.000     40.000 2 80.000      Chết tháng 8

8 01/9/1950 Yên Quý 500.000 540.000     40.000 1 40.000      Chết tháng 7

9 02/01/1942 Yên Quý 1.250.000 1.350.000  100.000 1 100.000    Chết tháng 7

10 15/07/1958 Hoàng Vân 1.000.000 1.080.000  80.000 1 80.000      Chết tháng 7

11 02/09/1959 Yên Quý 500.000 540.000     40.000 1 40.000      Chết tháng 7

1.060.000 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chu Thị Dương

Phan Thị Phương

Phan Xuân Canh

Mức trợ 

cấp theo 

Nghị định 

76/2024/N

Đ-CP  

ngày 

01/07/2024 

 (mức cũ)

DANH SÁCH TRUY LĨNH CHÊNH LỆCH TRỢ CẤP HẰNG THÁNG THEO

 NGHỊ ĐỊNH 335/2026/NĐ-CP NGÀY 21/08/2026 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /10/2026 của UBND xã Yên Hòa)

Đối tượng chết và thôi hưởng từ 01/7/2026 đến trước trước ngày 05/10/2026

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ YÊN HÒA

Nguyễn Thị Lan

Phan Xuân Triu

Điều chỉnh 

mức trợ 

cấp theo 

NĐ 

335/2026/N

Đ-CP ngày 

21/08/2026 

từ 

01/07/2026 

(mức mới)

Truy lĩnh

TT
Họ và tên người 

chết

Ngày 

tháng năm 

sinh

Ghi chú

Trần Thị Dao 

Nguyễn Văn Hánh

Ngô Văn Công

Đặng Quốc Khoa

Đặng Thị Hồng Vân

Nguyễn Quốc Sơn

Tổng 11 người


